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Mùa xuân của tôi 

Hoạt động 1: Đọc tài liệu và 

thực hiện các yêu cầu. 

 

 

 

Đọc và thực hiện yêu cầu các 

phần I, II, III, IV, V SGK/166, 

167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHUẨN MỰC SỬ DỤNG TỪ 

 

I. SỬ DỤNG TỪ ĐÚNG ÂM, ĐÚNG CHÍNH 

TẢ 

- Dùi  ->  vùi 

- Tập tẹ -> bập bẹ 

- khoảng khắc -> khoảnh khắc 

  

 Dùng sai âm, sai chính tả  

 

- Nguyên nhân: Ảnh hưởng tiếng địa phương, 

nhầm lẫn giữa các từ gần âm;  liên tưởng sai. 

 

II. SỬ DỤNG TỪ ĐÚNG NGHĨA 

-sáng sủa ->tươi đẹp (văn minh tiến bộ) 

- Cao cả ->  quý báu ( sâu sắc) 

- Biết -> có 

 

 Dùng từ sai nghĩa. 

 

- Nguyên nhân: Do không hiểu được nghĩa của từ 

không phân biệt từ đồng nghĩa, gần nghĩa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc ghi nhớ  SGK/167 

 

 

 

 

Đọc và thực hiện các yêu cầu 

phần I.1,2 SGK/194 

 

 

 

 

 

 

 

III. SỬ DỤNG TỪ ĐÚNG TÍNH CHẤT NGỮ 

PHÁP CỦA TỪ 

- Hào quang -> đẹp(hào nhoáng) 

- Ăn mặc -> sự (việc) ăn mặc   

- Thảm hại -> thảm bại (tổn thất)  

- Giả  tạo phồn vinh -> Phồn vinh giả  tạo 

 Sai tính chất ngữ pháp của từ 

- Nguyên nhân : Sử dụng từ không đúng do 

không hiểu đúng tính chất ngữ pháp của từ. 

 

IV. SỬ DỤNG TƯ ĐÚNG SẮC THÁI BIỂU 

CẢM, HỢP PHONG CÁCH 
- Lãnh đạo -> cầm đầu 

- Chú hổ -> nó ( con hổ) 

 Sử dụng từ không đúng sắc thái biểu cảm, 

không hợp phong cách. 

 

V. KHÔNG LẠM DỤNG TỪ ĐỊA PHƯƠNG, 

TỪ HÁN VIỆT 
- Nhanh viền không tún mũn đút. (nhanh về 

không tối muỗi đốt) 

 Gây khó hiểu 

- Ngoài sân trẻ em đang nô… 

- Ngoài sân nhi đồng đang … 

 Sử dụng tử Hán Việt thiếu tự nhiên, không phù 

hợp với mục đích giao tiếp. 

* Ghi nhớ: Sgk/ 167 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG 

(phần Tiếng Việt) 

I. Nội dung luyện tập: 

1. Đối với các tỉnh miền bắc. 

Đọc và viết đúng các từ. 

- Trầm tĩnh, trại giam, trơ trụi/ chắt lọc, chọn 

lựa. 

- Sáng tạo, sang trọng/ xô đẩy, xì xào  

- Rừng rực, bịn rịn / giở ra, giỗ tết, giáo dục 

- Lo liệu, lo sợ / nêu lên, nương tựa  

2. Đối với các tỉnh miền trung, miền nam: 



 

 

 

 

 

Đọc và thực hiện các  yêu cầu 

phần II.1,2 SGK/195, 196. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc chú thích và gạch chân 

những ý chính về tác giả và tác 

phẩm SGK/ 175, 176. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Viết đúng các từ  

- Cung cấp, cẩn thận / trung thực, tĩnh lặng , 

ngày mai, năm tháng / ngủ trưa.. 

- Sợ hãi, lỗi lầm, lỡ làng . 

- Đi lại, chần chừ / ví von , danh nhân. 

II. Luyện tập: 

1. Viết một đoạn, bài chứa các âm, dấu thanh dể 

mắc lỗi . 

2. a. Điền vào chỗ trống  

- Xử lí, sử dụng, giả sử, xét xử  

- Tiểu sử, tiểu thuyết, tuần tiểu 

- Chung sức, trung thành , thuỷ chung, trung 

đại. 

- mỏng mảnh, dũng mãnh, mãnh liệt. 

b. Tìm từ theo yêu cầu: 

- Tên loài cá bắt đầu bằng chữ ch, tr 

+ Cá chép, ca chim, cá trắm, cá trôi 

- Từ chỉ hoạt động, trạng thái chứa tiếng có 

thanh hỏi, ngã 

+ Nghỉ ngơi, suy nghĩ, chạy nhảy, ngỡ ngàng  

c. Tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng r, d, gi 

- Dối trá, gian ác, giận dữ , rình rập, rung 

rinh 

 

Văn bản: 

MÙA XUÂN CỦA TÔI 

   -Vũ Bằng- 

I. ĐỌC- HIỂU CHÚ THÍCH: 

1.Tác giả: 

- Vũ Bằng (1913 -1984),quê ở Hà Nội. 

- Sở trường viết truyện ngắn, tuỳ bút, bút kí. 

2.Tác phẩm:  

- Xuất xứ : trích từ thiên tuỳ bút “Tháng giêng 

mơ về trăng non rét ngọt” trong tập “Thương 

nhớ mười hai” 

- HCST: Viết trong hoàn cảnh đất nước chia cắt. 

- Thể loại: Tùy bút 

- Bố cục: ba phần. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc văn bản và trả lời câu hỏi 

1,2,3,4,5 SGK/ 177, 178. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1: từ đầu -> mê luyến mùa xuân: Tình cảm của 

con người với mùa xuân là một quy luật tất yếu, 

tự nhiên 

-P2: tiếp -> mở hội liên hoan: cảnh sắc và không 

khí mùa xuân ở đất trời và lòng người 

-P3: còn lại: cảnh sắc riêng của đất trời mùa 

xuân từ khoảng sau ngày rằm tháng giêng ở miền 

Bắc. 

 

II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN 

 1. Tình cảm của con người đối với mùa xuân. 

- Ai cũng chuộng, trìu mến,  

mê luyến mùa xuân. 

-> Điệp ngữ 

=> Yêu mến mùa xuân vô hạn 

2. Cảnh sắc và không khí mùa xuân ở đất trời 

và lòng người. 

- Có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, tiếng nhạn kêu, 

tiếng trống chèo, câu hát huê tình.  

- Nhựa sống ở trong người căng lên như máu 

căng lên… 

Cái lá nhỏ li ti.  

- Khung cảnh gia đình với bàn thờ, đèn nến, 

hương trầm, … và tình cảm yêu thương,thắm 

thiết. 

-> Hình ảnh gợi cảm, so sánh, giọng sôi nổi, thiết 

tha 

 Mùa xuân khơi dậy năng lực sống cho muôn 

loài, khơi dậy những tinh thần cao quý của con 

người, khơi dậy tình yêu cuộc sống, quê hương. 
3. Cảnh sắc riêng của trời đất mùa xuân từ 

khoảng sau rằm tháng giêng ở miền Bắc. 

- Đào hơi phai nhưng nhụy vẫn còn phong. 

- Cỏ không biếc xanh nhưng lại nức mùi hương 

man mác. 

- Mưa xuân thay thế cho mưa phùn 

- Trời bắt đầu xanh “ chỉ độ … mới lột” 

=> Cảnh sắc thay đổi nhưng vẫn giữ được nét 

xuân, vẻ đẹp của mùa xuân đất bắc.  

 



Đọc ghi nhớ SGK/178. III. TỔNG KẾT 

 Ghi nhớ SGK/178. 

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh 

giá quá trình tự học. 

Hoàn thành các bài tập  

Sưu tầm và chép lại một số đoạn văn, câu thơ hay 

về mùa xuân.  

 

 


